
55

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần vật tư và 

thiết bị Toàn Bộ - MATEXIM: Luận văn tốt nghiệp khóa 52./ Trần Phương 

Nhung. - H.: Trường ĐHNNHN; 2011 - 84 Tr.: 27cm x20cm, Phân loại: 657.1 

TRN 2011, Giáo trình

56

Kế toán thuế nhập khẩu tại công ty TNHH Sơn Thành: Luận văn tốt nghiệp 

khóa 52./ Lê Thị Kim Dung. - H.: Trường ĐHNNHN; 2011 - 77 Tr.: 27cm 

x20cm, Phân loại: 657.4 LED 2011, Giáo trình

57

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 

May Hà Giang: Luận văn tốt nghiệp khóa 52./ Bùi Thị Hải. - H.: Trường 

ĐHNNHN; 2011 - 71 Tr.: 27cm x20cm, Phân loại: 657.7 BUH 2011, Giáo trình

58

Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định lợi nhuận gộp theo từng mặt hàng tại 

công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây lắp Yên Thành: Luận văn tốt nghiệp 

khóa 52./ Hà Thị Ngọc Hà. - H.: Trường ĐHNNHN; 2011 - 74 Tr.: 27cm 

x20cm, Phân loại: 657.72 HAH 2011, Giáo trình

59

Quản lý chi phí tại công ty TNHH sản xuất Phúc Lâm - khu công nghiệp Phố 

Nối A Văn Lâm Hưng Yên: Luận văn tốt nghiệp khóa 52./ Nguyễn Đắc Huy. - 

H.: Trường ĐHNNHN; 2011 - 76 Tr.: 27cm x20cm, Phân loại: 657.042 NGH 

2011, Giáo trình

60

Đánh giá tình hình cung ứng và hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần 

que hàn điện Việt Đức: Luận văn tốt nghiệp khóa 52./ Hoàng Thụy Anh. - H.: 

Trường ĐHNNHN; 2011 - 83 Tr.: 27cm x20cm, Phân loại: 657.42 HOA 2011, 

Giáo trình

61

Hoạt động tiêu thụ tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân: Luận văn 

tốt nghiệp khóa 52./ Đỗ Thị Cẩm Tú. - H.: Trường ĐHNNHN; 2011 - 75 Tr.: 

27cm x20cm, Phân loại: 657.7 DOT 2011, Giáo trình

62

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí 

ngân hàng chi nhánh Hà Nội: Luận văn tốt nghiệp khóa 52./ Hà Thị Ninh. - H.: 

Trường ĐHNNHN; 2011 - 80 Tr.: 27cm x20cm, Phân loại: 657.42 HAN 2011, 

Giáo trình

63
Bài tập Kiểm toán căn bản./  Trần Phước. - TPHCM: Phương Đông; 2011 - 146 

Tr. , Phân loại: 657.3 TRP 2011, Giáo trình

64
Phân tích báo cáo tài chính: / PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang. - H.: Tài chính, 

2011 - 399 tr.; 25 cm, Phân loại: 657.307 11 NGQ 2011, Tài liệu tham khảo

65

Giáo trình nguyên lý kế toán: Lý thuyết, bài tập và bài giải / Lê Thị Thanh Hà. 

TS; Trần Thị Kỳ. TS, Chủ biên. - H. : Thống kê, 2011 - 400 Tr. ; 16 x 24 cm, 

Phân loại: 657.071 1 GIA 2011, Tài liệu tham khảo

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN

(GIAI ĐOẠN XUẤT BẢN TỪ  NĂM 2011-2023)



66

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: (Đã sửa đổi , bổ sung theo thông tư 

138/2011/TT - BTC ngày 4/10/2011 Bộ trưởng Bộ Tài chính) / Hoàng Anh 

Quốc Cường (Sưu tầm và hệ thống hoá). - H: Tài chính; 2011 - 476 Tr. , Phân 

loại: 657 CHE 2011, Tài liệu tham khảo

67

Xây dựng mô hình tổ chức kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt nam /  

Võ Văn Nhị PGS.TS.(Chủ biên);Nguyễn Ngọc Dung TS.; Nguyễn Thị Kim 

Cúc TS. ...<et...al>. - Tp.HCM. : Phương Đông, 2011 - 178 Tr. ; 24 cm, Phân 

loại: 657.095 97 XAY 2011, Tài liệu tham khảo

68

Bài tập kế toán doanh nghiệp.  Phần 1 /Trịnh Quốc Hùng. ThS; Trịnh Minh 

Tân. ThS. - H. : Phương Đông, 2011 - 429 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 657.076 

TRH 2011, Tài liệu tham khảo

69

Hướng dẫn lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị /  

Võ Văn Nhị. - H. : Tài Chính, 2011 - 342 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

657.307 11 VON 2011, Tài liệu tham khảo

70

Thuế và kế toán thuế 2011 Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt nam: / Võ Văn 

Nhị PGS.TS.. - H. : Giao thông Vân tải, 2011 - 654 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân 

loại: 657.46 VON 2011, Tài liệu tham khảo

71

Thực hành nguyên lý kế toán Tóm tắt lý thuyết, Bài tập và bài giải. (Theo 

Quyết định số 15/2006?QQĐ-BTC ngày20/3/206 của BTC) / Trịnh Quốc Hùng 

ThS., Trịnh Minh Tân ThS.. - Tp.HCM. : Phương Đông, 2011 - 282 Tr. ; 24 

cm, Phân loại: 657 TRH 2011, Tài liệu tham khảo

72

Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính /  

Nguyễn Viết Tiến. TS; Nguyễn Phú Giang. PGS. TS. - H. : Tài Chính, 2011 - 

295 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 657 NGT 2011, Tài liệu tham khảo

73
Kế toán Mỹ: Lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng. - H. : Lao động - xã hội, 

2012 - 525 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 657 PHD 2012, Tài liệu tham khảo

74

Cẩm nang kiểm toán viên /  Nguyễn Đình Hựu. - H. : Chính trị quốc gia - sự 

thật, 2012 - 454 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 657.45 NGH 2012, Tài liệu 

tham khảo

75

552 câu xử lý tình huống trong nghiệp vụ kế toán trường học /  Quý Long, Kim 

Thư, sưu tầm. - H. : Tài Chính, 2013 - 431 Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 657.832 

7 NAM 2013, Tài liệu tham khảo

76

Kế toán hành chính sự nghiệp 2013 những văn bản mới nhất về quản lý tài 

chính kế toán và sử dụng ngân sách nhà nước trong đơn vị hành chính sự 

nghiệp  . - H. : Lao động - xã hội, 2013 - 511 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 

657.835 026 KET 2013, Tài liệu tham khảo



77

Phân tích báo cáo tài chính: Lý thuyết, bài tập & bài giải / Phan Đức Dũng. - H. 

: Lao động - xã hội, 2013 - 524 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 657.3 PHD 2013, 

Tài liệu tham khảo

78

Sơ đồ, quy trình nghiệp vụ kế toán nhà nước & phương pháp kế toán, phân bổ 

dự toán ngân sách dành cho cơ quan, đơn vị giao dịch với kho bạc nhà nước /  

Tài Thành, Vũ Thanh, sưu tầm. - H. : Tài chính, 2013 - 431 Tr. ; 20 x 28 cm., 

Phân loại: 657.835 SOÐ 2013, Tài liệu tham khảo

79

Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp /  Đặng Thị Loan (c.b), 

Nguyễn Minh Phương ... [et al.]. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 - 655 

Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 657.480 711 ĐAL 2013, Tài liệu tham khảo

80

Chỉ dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp quản lý, sử 

dụng nguồn kinh phí & hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước theo quy 

định mới nhất /  Thùy Linh, Việt Trinh, sưu tầm. - H. : Tài chính, 2013 - 427 

Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 657.835 CHI 2013, Tài liệu tham khảo

81
Kiểm toán: Lý thuyết và thực hành / Phan Trung Kiên. - H.; Tài chính, 2011 - 

523 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 657.450 711 PHK 2011, Tài liệu tham khảo

82

Hệ thống thông tin kế toán.  Tập 1 /Thái Phúc Huy (c.b), Nguyễn Thế Hưng ... 

[et al.]. - Tp.HCM. : Phương Đông, 2012 - 257 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 657 

HET 2012/1, Tài liệu tham khảo

83

Hệ thống thông tin kế toán.  Tập 2 /Thái Phúc Huy (c.b), Nguyễn Phước Bảo 

Ấn ... [et al.]. - Tp.HCM. : Phương Đông, 2012 - 282 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân 

loại: 657 HET 2012/2, Tài liệu tham khảo

84

Hệ thống thông tin kế toán.  Tập 3 /Nguyễn Phước Bảo Ấn, Thái Phúc Huy... 

[et al.]. - Tp.HCM. : Phương Đông, 2012 - 282 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 657 

HET 2012/3, Tài liệu tham khảo

85

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp /  Nguyễn Phước Bảo Ấn (c.b), Bùi 

Quang Hùng ... [et al.]. - Tp.HCM. : Phương Đông, 2012 - 354 Tr. ; 16 x 24 

cm, Phân loại: 657 TOC 2012, Tài liệu tham khảo

86

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Ban hành kèm theo quyết định số 

48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT - BTC ngày 04/10/2011 của Bộ tài 

chính) . - H. : Lao động, 2014 - 715 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 657 CHE 2014, 

Tài liệu tham khảo

87

Báo cáo tài chính: Phân tích - dự báo & định giá / Phạm Thị Thủy (c.b), 

Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2013 - 338 Tr. ; 16 x 24 

cm, Phân loại: 657.3 PHT 2013, Tài liệu tham khảo



88

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Ban hành kèm theo quyết định số 

48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT - BTC ngày 04/10/2011) . - H. : Tài 

chính, 2011 - 736 Tr. ; 17 x 24 cm, Phân loại: 657 CHE 2011, Tài liệu tham 

khảo

89

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp -Hướng dẫn ghi sổ kế toán 

theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012 /  

Phạm Huy Đoán. - H. : Tài chính, 2012 - 720 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 657 

PHĐ 2012, Tài liệu tham khảo

90

Sổ tay hoàn thiện chế độ kế toán chế độ chứng từ, sổ sách hệ thống báo cáo tài 

chính và 300 sơ đồ kế toán doanh nghiệp /  Quý Long, Kim Thư (S.t). - H. : Tài 

chính, 2012 - 479 Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 657 SOT 2012, Tài liệu tham 

khảo

91

Hướng dẫn thực hành kế toán thuế và quyết toán thuế trong doanh nghiệp /  

Quý Long, Kim Thư (S.t). - H. : Tài Chính, 2012 - 495 Tr. ; 20 x 28 cm., Phân 

loại: 657.46 HUO 2012, Tài liệu tham khảo

92
Bài tập kế toán tài chính /  Bùi Thị Phúc.. - H. : Nông nghiệp, 2015. - 241 Tr. ; 

17 x 24 cm., Phân loại: 657.48076 BUP 2015, Giáo trình

93

Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp /  Nguyễn Anh Tuấn. - H. : ĐHKT 

Quốc dân, 2012 - 335 Tr. ; 18 x 24 cm, Phân loại: 657 NGT 2012, Tài liệu tham 

khảo

94

Kế toán môi trường trong doanh nghiệp : Sách chuyên khảo dùng cho sinh viên 

cao đẳng, đại học và trên đại học chuyên ngành kế toán / Phạm Đức Hiếu, Trần 

Thị Hồng Mai (ch.b.), Hoàng Thị Bích Ngọc.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 - 

287 Tr. : 19 x 27 cm, Phân loại: 657 KET 2012, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về kế toán môi trường trong doanh nghiệp. Kế toán chi phí 

môi trường trong doanh nghiệp. Kế toán lợi ích môi trường và đánh giá hiệu 

quả hoạt động môi trường trong doanh nghiệp. Kế toán môi trường tại một số 

quốc gia trên thế giới

95
Giáo trình tin học kế toán /  Hoàng Văn Cương. - H. : Xây dựng, 2015 - 213 Tr. 

; 19 x 27 cm, Phân loại: 657.028 5 HOC 2015, Tài liệu tham khảo

96

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp /  Phan Trung Kiên. - H. : Tài chính, 

2015 - 343 Tr. ; 16x24 cm., Phân loại: 657.458 PHK 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về kiểm toán nội bộ và quản trị công ty, tổ chức bộ phận 

kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp cũng như thực hiện việc kiểm toán, thu 

thập bằng chứng và lập báo cáo kiểm toán nội bộ

97

College Accounting : Chaptes 1 - 30 / John Ellis Price, M.David Haddock, 

Michael J. Farina. - New york : Macmillan/Mc Graw-Hill, 2012 - 880 tr. ; 26 

cm, Phân loại: 657.044 PRI 2012, Tài liệu tham khảo



98

Survey of accounting /  Thomas P.Edmonds...[et al.]. - New york : 

Macmillan/Mc Graw-Hill, 2012 - 688 tr. ; 26 cm, Phân loại: 657 SUR 2012, Tài 

liệu tham khảo

99

Auditing and Assurance services: An applied approach /  Iris C. Stuart. - New 

York. : McGraw-Hill Irwin, 2012 - 435 Tr. 26 cm,, Phân loại: 657.45 STU 

2012, Tài liệu tham khảo

100

Hướng dẫn thực hành sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế 

GTGT theo phương pháp thủ công /  Đặng Văn Sáng. - H. : Kinh tế Tp.Hồ Chí 

Minh, 2015 - 215 Tr. : 16 x 24 cm, Phân loại: 657 ÐAS 2013, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Hướng dẫn sổ sách kế toán và các hình thức sổ sách kế toán. Thực 

hành sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung và hình thức chứng từ ghi 

101

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp /  B.s.: Trần Nguyễn Thị Yến (ch.b.), 

Trần Minh Huệ, Nguyễn Thị Thuỷ, Vũ Ngọc Huyên.. - H. : Đại học Nông 

nghiệp, 2015. - 179 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 657.61076 BAI 2015, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống các câu hỏi và bài tập tự luận của kế toán hành 

chính sự nghiệp gồm: kế toán tiền, kế toán vật tư, sản phẩm hàng hoá, kế toán 

tài sản cố định và đầu tư tài chính, kế toán các khoản nợ phải thu, kế toán các 

khoản phải trả và thanh toán nội bộ...

102

Frank Wood's Business accounting 1 /  Frank Wood and Alan Sangster. - 

Hall/Pearson , 2011 - 804 p ; 25 cm, Phân loại: 657 SAA 2015, Tài liệu tham 

khảo

103

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp phương pháp lập và trình bày báo cáo 

tài chính hợp nhất năm 2015 /  Vũ Duy Khang (b.s.). - H. : Hồng Đức, 2015 - 

583 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 657 HUO 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và quy định cụ thể về chế độ kế toán 

doanh nghiệp và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chinh hợp nhất theo 

Thông tư số 200/2014/TT-BTC , thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 

22/128/2014 và nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 30-05-2004 của của Chính 

phủ

104

Hướng dẫn hạch toán kế toán và phương pháp ghi chép chứng từ, sổ sách kế 

toán doanh nghiệp : Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-

2014 / Tuyển chọn: Quí Lâm, Kim Phượng. - H. : Hồng Đức, 2015 - 498 Tr. ; 

20 x 28 cm, Phân loại: 657 HUO 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp hạc toán kế toán - tài chính doanh nghiệp. 

Hệ thống báo cáo tài chính và phương pháp lập báo cáo. Hệ thống chứng từ kế 

toán, nội dung và phương pháp ghhi chép. Sổ kế toán, hình thức kế toán và 

phương pháp ghi sổ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-

2014 , thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/128/2014



105

Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách 

tài chính xã, phường, thị trấn /  Quí Lâm, Kim Phượng sưu tầm và hệ thống. - 

H. : Tài chính, 2015 - 430 tr. ; 28 cm, Phân loại: 657 HUO 2015, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách, chế độ kế toán 

ngân sách tài chính, chế độ đấu thầu mua sắm thiết bị tài sản tại xã, phường, thị 

trấn. Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định sử dụng ngân sách nhà nước, 

quy trình thẩm tra quyết toán vốn ngân sách nhà nước. Hướng dẫn thực hiện tự 

chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính...

106

140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp - Hệ thống tài khoản danh mục và biểu mẫu 

chứng từ sổ kế toán - mẫu báo cáo tài chính: Theo thông tư số 200/2014/TT - 

BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính / Vũ Duy Khang tuyển chọn và hệ 

thống. - H. : Hồng Đức, 2015 - 425 tr. ; 28 cm, Phân loại: 657 VUK 2015, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày 140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp như kế toán tiền mặt, kế 

toán đánh giá lại vàng ngoại tệ,..;Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh 

nghiệp; Biểu mẫu báo cáo tài chính; Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán.
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Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ 

chủ yếu dành cho kế toán trưởng /  Quý Long, Kim Thư s.t., hệ thống. - H. : Tài 

chính, 2015 - 418 tr. ; 28 cm, Phân loại: 657 CHE 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giải đáp về công tác đấu thầu, đầu tư, mua sắm, đặt hàng, cung ứng tài 

sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước. Chế độ quản lý, tính hao mòn tài 

sản cố định trong cơ quan nhà nước; Giải đáp về công tác quản lý và sử dụng 

kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, chế độ quản lý, thanh toán quyết toán 

nguồn vốn,...

108

Computer accounting with Sage 50 complete accounting 2013 [formerly 

Peachtree] /  Carol Yacht, M.A.. - McGraw Hill, 2014 - xlviii, 729 pages : 28 

cm., Phân loại: 657.028 5 YAC 2014, Tài liệu tham khảo

109

Thuế và kế toán thuế Việt Nam - Lý thuyết và thực hành : Sách chuyên khảo / 

B.s.: Phạm Đức Cường, Trần Mạnh Dũng (ch.b.), Phạm Hồng Quân. - H. : Tài 

chính, 2016 - 559tr. : 24cm, Phân loại: 657.46 PHC 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản nhất về hệ thống thuế và kế toán 

thuế Việt Nam như: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập 

khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế khác và 

kiểm tra, thanh tra thuế tại các doanh nghiệp

110

Financial and managerial accounting: Information for decisions / John J. Wild, 

Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta. - New York : McGraw - Hill education, 

2018 - 1096 P. ; 27 cm, Phân loại: 657 WIL 2018, Tài liệu tham khảo



111

Accounting Principles: A Business Perspective, Fianncial Accounting 

(Chapters 1 -8) : Atexbook equity open college Textbook / Roger H. 

Hermanson, James Don Edwards, Michael W. Maher. - USA. : Richard D 

Irwin, 2011 - 433 p. ; 27 cm, Phân loại: 657 HER 2011, Tài liệu tham khảo

112

Bookeeping and accouting /  Joel J. Lerner, Revised by: Rajul Y. Gokern. - 

New York, NY : McGraw-Hill/Irwin , 2013. - xxxvi, 1078 p. : 29 cm, Phân 

loại: 657 LER 2007, Tài liệu tham khảo

113

College accounting : Chapter 1 - 24 / John Ellis Price, M. David Haddock, 

Michael J. Farina.. - New York : McGraw-Hill Irwin, 2012. - xl, 880 p. ; 29 

cm., Phân loại: 657.044 PRI 2012, Tài liệu tham khảo

114

Những vấn đề cơ bản trong kiểm toán : Sách tham khảo / Ngô Thị Thu Hằng 

(ch.b.), Vũ Thị Hải, Lại Phương Thảo.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2019. - 

223 Tr. : ; 27 cm., Phân loại: 657.45 NGH 2019, Giáo trình

Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề cơ bản về hoạt động kiểm toán, bản chất, đối 

tượng và kết quả của các loại hình kiểm toán hiện nay như: Kiểm toán nhà 

nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, hoạt động của các hiệp hội kế toán, 

kiểm toán hiện nay...
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Advanced accounting /  Joe B. Hoyle, Thomas F. Schaefer, TImothy S. 

Doupnik.. - Boston : McGraw-Hill Irwin, 2017. - xxii, 948 p. : ; 29 cm., Phân 

loại: 657.046 HOY 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This edition of the text provides relevant and up-to-date accounting 

standards references to the Financial accounting standards boards (FASB) 

chapter changes for advanced accounting. In chapter one the equity method of 

accounting for investment, In chapter two consolidation of financial 

information, In chapter three consolidations-subsequent to the date of 

acquisition. In chapter four consolidated financial statement and outside 

ownership. In chapter five consolidated financial statements-intra-entity asset 

transactions.In chapter six variable interest entities, intra entity debt 

consolidated cash flows, and other issues. In chapter seven consolidated 

financial statements ownership patterns and income taxes. In chapter eight 

segment and interim reporting. In chapter nine foreign currency transactions 

and hedging foreign exchange risk. In chapter ten translation of foreign 

currency financial statements, and chapter eleven worlwide accounting 

diversity and international standards. In chapter twelve financial reporting and 

the securities and exchange commission. In chapter thirteen accounting for 

legal reorganizations and liquidations and chapter fourteen partnerships: 

formation and operation, In chapter fifteen Partnerships: termination and 

liquidation. In chapter sixteen acounting for state and local goverments. 

Chapter seventeen accounting for state and local goverments. Chapter eighteen 

accounting and reporting for private not-for-profit entities. In chapter nineteen 
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Financial accounting fundamentals /  John J. Wild, University of Wisconsin at 

Madison.. - New York : McGraw-Hill/Irwin, 2013. - xxx, 607 pages ; 28 cm., 

Phân loại: 657 WIL 2013, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book includes 13 chapters: chapter 1 introducing financial 

accounting, chapter 2 accounting for transaction, chapter 3 preparing financial 

statements, chapter 4 accounting for mechandising operations, chapter 5 

accounting for inventories, chapter 6 accounting for cash and internal controls, 

chapter 7 accounting for receivables, chapter 8 accounting for long term assets, 

chapter 9 accounting for current liabilities, chapter 10 accounting for long term 

liabilities, chapter 11 accounting for equity, chapter 12 accounting gor cash 

flows, chapter 13 interpreting financial statements
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Bài tập nguyên lý kế toán /  Nguyễn Thị Thủy (c.b), Phan Lê Trang ... [và các 

tác giả khác].. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - v, 186 Tr. : ; 19 x 27cm., 

Phân loại: 657.076 BAI 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày các câu hỏi và bài tập kèm đáp án, bài giải mẫu sắp xếp theo 

thứ tự nội dung các chương môn học nguyện lý kế toán

118

Bài giảng kế toán hợp nhất kinh doanh và tập đoàn /  Phí Thị Diễm Hồng (c.b), 

Trần Thị Thương.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - vi, 68 Tr. : ; 19 x 

27cm., Phân loại: 657.0711 PHH 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tập đoàn kinh tế và tổ chức công tác kế toán 

trong các tập đoàn kinh tế; Kế toán hợp nhất kinh doanh; Báo cáo tài chính hợp 

nhất theo mô hình mẹ - con và định kỳ

119

Bài giảng kế toán trách nhiệm /  Bùi Thị Mai Linh.. - H. : Học viện Nông 

nghiệp, 2021. - iv, 81 Tr. : ; 19 x 27cm., Phân loại: 657.0711 BUL 2021, Giáo 

trình

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về kế toán trách nhiệm; Hệ thống các 

trung tâm trách nhiệm, chỉ tiêu đánh giá thành quả của các trung tâm trách 

nhiệm; Hệ thống báo cáo bộ phận

120

Bài giảng kiểm toán hoạt động /  Lại Phương Thảo (c.b), Vũ Thị Hải.. - H. : 

Học viện Nông nghiệp, 2021. - iv, 85 Tr. : ; 19 x 27cm., Phân loại: 657.450711 

LAT 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về kiểm toán hoạt động; Quy trình và 

phương pháp kiểm toán; Kết luận kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán

121

Bài giảng phân tích báo cáo kế toán /  Lê Thanh Hà (C.b), Ngô Thị Thu Hằng.. - 

H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - vi,83 Tr. : ; 19 x 27cm., Phân loại: 

657.30711 LEH 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về phân tích báo cáo kế toán. Phân tích báo cáo 

tài chính. Phân tích báo cáo kế toán quản trị

122

Bài giảng kế toán thương mại dịch vụ /  Trần Minh Huệ (C.b), Lê Thị Minh 

Châu, Phan Lê Trang.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - vi, 134 Tr. : ; 19 x 

27cm., Phân loại: 657.83900711 TRH 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kinh doanh thương mại, dịch vụ và kế toán 

trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ. Kế toán mua hàng, bán hàng, kế toán 

nghiệp vụ, kế toán hoạt động và kế toán xác định kết quả.
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Bài giảng kế toán quốc tế /  Lê Thị Minh Châu (C.b), Trần Thị Thương, Phí Thị 

Diễm Hồng.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - viii, 128 Tr. : ; 19 x 27cm., 

Phân loại: 657.0711 LEC 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành và phát triển kế toán quốc tế. Mô hình 

kế toán quốc tế. Hòa hợp chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài 

chính quốc tế. So sánh một số chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế 

toán quốc tế, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

124

Bài giảng chuẩn mực kế toán kiểm toán /  Ngô Thị Thu Hằng (C.b), Vũ Thị 

Hải.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - iv, 104 Tr. : ; 19 x 27cm., Phân loại: 

657.450711 NGH 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày khái quát về chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế; Hệ 

thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

125

Kế toán tài chính : Financial accounting / Tập 1Trần Xuân Nam. - H. : Tài 

chính, 2015. - 665 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 657 TRN 2015/1, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản của kế toán. Hệ thống kế toán, bộ khung 

kế toán Việt Nam, kế toán quốc tế. Kế toán các tài sản không phải tiền và nợ 

phải trả. Kế toán công ty cổ phần và các sự kiện đặc biệt.

126

Kế toán tài chính : Financial accounting / Tập 2Trần Xuân Nam. - H. : Tài 

chính, 2015. - 645 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 657 TRN 2015/2, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày báo cáo kết quả tài chính. Kế toán tập đoàn và các báo cáo 

tài chính hợp nhất. Phân tích các báo cáo tài chính. Kế toán chi phí/ giá thành.

127

Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ /  Hà Thị Thuý Vân, Vũ Thị 

Kim Anh, Đàm Bích Hà.. - H. : Tài chính, 2017. - 399 Tr. ; : ; 14.5 x 20.5 cm., 

Phân loại: 657.83 HAV 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Giới 

thiệu về kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, khách sạn, du lịch, nhà 

hàng và các dịch vụ khác. Tìm hiểu về kế toán lợi nhuận, phân phối lợi nhuận 

và báo cáo tài chính trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

128

Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính /  Nguyễn Văn Công (c.b.).. - H. : Đại 

học kinh tế quốc dân, 2019. - 738 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 657.30711 NGC 

2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính, báo cáo tài chính và trình 

bày báo cáo tài chính, phân tích kế toán, đánh giá khái quát tình hình tài chính 

và phân tích cấu trúc tài chính, phân tích tình hình và khả năng thanh toán, 

phân tích rủi ro tài chính và cân bằng tài chính, phân tích kết quả kinh doanh, 

phân tích dòng tiền, dự báo các chỉ tiêu tài chính và định giá doanh nghiệp



129

Kế toán ngân hàng : Lý thuyết - bài tập - Bài giải / Nguyễn Thị Loan (ch.b).. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 487 Tr. ; : 16 x 24 cm., 

Phân loại: 657 NGL 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán tiền mặt, kế toán đầu tư và 

kinh doanh chứng khoán, kế toán tín dụng, kế toán góp vốn liên doanh và đầu 

tư dài hạn...

130

Kế toán tài chính trong doanh nghiệp : Lý thuyết và thực hành / Trần Mạnh 

Dũng (c.b), Phạm Đức Cường, Đinh Thế Hùng.. - H. : Tài chính, 2018. - 542 

Tr. ; : 16 x 24 cm., Phân loại: 657 TRD 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cơ bản về kế toán trong doanh nghiệp; phân tích 

và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế; hệ thống sổ kế toán Việt Nam; kế toán tài 

sản cố định trong doanh nghiệp; kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; kế 

toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp; kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất...
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Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư số 

107/2017/TT-BTC /  Võ Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn, Lê Quang Mẫn.... - H. : 

Tài chính, 2018. - 366 Tr. ; : 19 x 27 cm., Phân loại: 657.61 HUO 2018, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành kế toán theo các khoản mục của báo cáo tài 

chính và theo các tài khoản có liên quan như: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản 

phải thu, các khoản ứng trước và hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định và đầu 

tư xây dựng cơ bản; các khoản đầu tư tài chính và các hoạt động liên doanh liên 

kết.... Giới thiệu những quy định chung, các mẫu báo cáo cùng phương pháp 

lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

132

Kế toán chi phí theo hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách 

sạn : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Minh Phương.. - H. : Tài chính, 2017. - 201 

Tr. ; : 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 657.837 NGP 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết cơ bản về kế toán chi phí theo hoạt động: Khái 

quát về chi phí, kế toán quản trị chi phí, bản chất và ý nghĩa, công dụng của 

phương pháp xác định chi phí, nội dung - điều kiện khi vận dụng phương pháp 

ABC trong doanh nghiệp. Hướng dẫn thực hiện xây dựng mô hình xác định chi 

phí theo hoạt động (ABC): Xác định mục tiêu, phương pháp tiến hành, nguyên 

tắc - chiến lược - các bước thực hiện. Giới thiệu vận dụng trong doanh nghiệp 

KDDV khách sạn: Kinh nghiệm trên thế giới và Việt Nam, đặc điểm cơ cấu 

quản lí - hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cùng một số nội dung vận 

dụng
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Accounting principles /  Jerry J. Weygandt, PhD, CPA, University of 

Wisconsin, Madison, Madison, Wisconsin, Paul D. Kimmel, PhD, CPA, 

University of Wisconsin--Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, Donald E. Kieso, 

PhD, CPA, Northern Illinois University DeKalb, Illinois.. - Hoboken : Wiley, 

2018. - 1 online resource. , Phân loại: 657 WEY 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "The following Feature Story about Columbia Sportswear Company 

highlights the importance of having good financial information and knowing 

how to use it to make effective business decisions. Whatever your pursuits or 

occupation, the need for financial information is inescapable. You cannot earn 

a living, spend money, buy on credit, make an investment, or pay taxes without 

receiving, using, or dispensing financial information. Good decision- making 

depends on good information. The purpose of this chapter is to show you that 

accounting is the system used to provide useful financial information"--
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Performance auditing : Measuring inputs, outputs, and outcomes / by Ronell B. 

Raaum, Stephen L. Morgan, Colleen G. Waring.. - Altamonte Springs, Fla. : 

Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2016. - xxi, 298 p. : 28 cm., 

Phân loại: 657.835045 PER 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Developed for the practitioner and trainer, Performance Auditing: 

Measuring Inputs, Outputs, and Outcomes, Third Edition, emphasizes the use 

of measurement and comparison in performance assessment. Gleaning from 

leading standards from the U.S. Government Accountability Office (GAO), the 

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), and The 

IIA, this valuable resource provides concepts and best practices to execute a 

performance assessment. Consistent with its emphasis on performance, this 

book addresses the measurement of performance and the value of a 

measurement-based auditing approach, which is integral to performance 

auditing. There are numerous aspects of performance auditing, and auditors 

need to know what those aspects are and be able to construct or validate 

appropriate measurements for them. This unique publication offers guidance 

that applies to practitioners at every level and is perfect for use as a guide in 

planning performance audit assignments, doing fieldwork, and writing reports. 

The easy-to-follow structure of the chapters makes this book ready for use in a 

training course or as reference material.
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Interpretation and application of IFRS standards 2019 /  Salim Alibhai, Erwin 

Bakker, .... - Great Britain : Wiley, 2019. - viii,988 pages ; 25 cm., Phân loại: 

657 INT 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Wiley IFRS® Standards 2019 is a revised and comprehensive resource 

that includes the information needed to interpret and apply the most recent 

International Financial Reporting Standards (IFRS) as outlined by the 

International Accounting Standards Board (IASB). This accessible resource 

contains a wide range of practical examples as well as invaluable guidance on 

the expanding framework for unified financial reporting. The authors provide 

IFRIC interpretations and directions designed to ensure a clear understanding 

of the most recent standards. The IFRS standards are ever evolving, therefore it 

is essential that professionals and students have the information needed to 

apply the standards correctly in real-world cases. Wiley IFRS Standards 2019 

offers a complete, up-to-date reference that aids in the application of the latest 

international standards in a manner that is transparent, accountable and 

efficient. This edition includes IFRS 9 Financial Instruments; IFRS 15 Revenue 

from Contracts with Customers; IFRS 16 Leases and amendments issued and 

effective for annual periods beginning on or after 01 January 2018 and 01 

January 2019 as issued by the IASB by 30 June 2018. This edition also 

includes some introductory guidance for IFRS 17 Insurance Contracts and 

incorporates the revised Conceptual Framework for Financial Reporting 2018.
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Nguyên lý kế toán : Dùng cho các ngành kế toán, kiểm toán, ngân hàng, tài 

chính, kinh tế và quản trị kinh doanh / Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long, 

Đặng Thị Thuý Hằng.... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 319 Tr. : 16 x 

24 cm., Phân loại: 657.0711 NGU 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày bản chất của kế toán; đối tượng nghiên cứu của kế toán - 

các cân bằng kế toán đơn giản; chứng từ kế toán; các mô hình tính giá cơ bản 

của kế toán; tài khoản kế toán và phương pháp ghi sổ kép; hệ thống tài khoản 

kế toán; hệ thống báo cáo tài chính và phương pháp lập các báo cáo tài chính 

cơ bản; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp và sổ kế 

toán
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Nghiệp vụ dành cho kế toán kiểm toán nội bộ chuẩn mực, nguyên tắc đạo đức 

nghề nghiệp và quy chế kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập và doanh nghiệp /  Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương.. - H. : 

Tài chính, 2021. - 400 Tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 657 NGH 2021, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp; chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt 

Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ; quy chế kiểm 

toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các 

doanh nghiệp; phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác 

định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách 

và quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

138

Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính báo cáo thuế GTGT 

trên Excel /  Đặng Văn Sáng.. - H. : Tài chính, 2020. - 657 Tr. : ; : 20 x 28 cm., 

Phân loại: 657 DDASS 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán trên Excel; hướng dẫn thực 

hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính theo hình thức "nhật ký chung", "nhật 

ký sổ cái", và hình thức "chứng từ ghi sổ"; thực hành sổ kế toán, lập báo cáo tài 

chính ở các kỳ kế toán tiếp theo và lập báo cáo tài chính tổng hợp cho nhiều kỳ; 

bảo vệ dữ liệu và bảo mật công thức

139

Kiểm toán độc lập và những kỹ năng chuyên nghiệp để thành công /  Phạm Thế 

Hưng.. - H. : Dân trí, 2022. - 294 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 657.45 PHH 

2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về nghề kiểm toán độc lập, 6 biểu hiện của một nhân viên 

kiểm toán giỏi, 7 kỹ năng cơ bản của một nhân viên kiểm toán, làm việc với 

khách hàng khó tính, bước ra thế giới và cân bằng cuộc sống sau thành công
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Accounting principles workbook /  Phi Thi Diem Hong, Tran Thi Thuong.. - H. 

: Vietnam national university of agriculture press, 2022. - 251 Tr. : 19 x 27 cm., 

Phân loại: 657.076 PHH 2022, Giáo trình
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Bài tập tổ chức kế toán trong doanh nghiệp /  Nguyễn Thị Thúy (ch.b), B.s.: Vũ 

Ngọc Huyên, Nguyễn Thị Hải Bình, Trần Minh Huệ.. - H. : Nxb. Học viện 

Nông nghiệp, 2023. - vi, 194 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 657.9076 BAI 2023, Giáo 

trình

Tóm tắt: Trình bày bài tập về những vấn đề chung, tổ chức bộ máy kế toán của 

tổ chức kế toán doanh nghiệp; Tổ chức hạch toán ban đầu và vào sổ kế toán, 

hạch toán một số yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh; Tổ chức quá 

trình sản xuất kinh doanh - bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Bải tập tổ 

chức kiểm tra kế toán và kiểm kê tài sản; Bài tập tổ chức lập báo cáo kế toán
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Tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế /  Phạm Đức Cường.. - H. : Tài chính, 

2020. - 422 tr. : 24 cm., Phân loại: 657 PHC 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế gồm: Tổ chức 

chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, chế độ báo cáo kế 

toán, công tác kế toán tài sản cố định, công tác kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương, công tác kế toán hàng tồn kho, công tác kế toán chi phí sản 

xuất sản phẩm, dịch vụ...
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Giáo trình kế toán hợp nhất kinh doanh và tập đoàn /  Phí Thị Diễm Hồng 

(ch.b.), Trần Thị Thương.. - H. : Nxb. Học viện Nông nghiệp, 2023. - viii, 196 

Tr. ; 27 cm., Phân loại: 657.3 PHH 2023, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tập đoàn kinh tế và tổ chức công tác kế toán 

trong các tập đoàn kinh tế; Kế toán hợp nhất kinh doanh; Báo cáo tài chính hợp 

nhất tại thời điểm quyền kiểm soát được thiết lập; Báo cáo tài chính hợp nhất 

định kỳ sau ngày quyền kiểm soát được thiết lập

144

Giáo trình pháp luật tài chính công /  Nguyễn Minh Hằng TS. Chủ biên. - H. : 

Giáo dục Việt nam, 2012 - 307 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 343.03 NGH 2012, Tài 

liệu tham khảo
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Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / 

Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 - 

316 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 343.03 ÐOL 2013, Tài liệu tham khảo

146

Hỏi đáp về nghị định 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 80/2007/NĐ-CP, Nghị định 

96/2010/NĐ-CP  . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2014 - 232 tr., 19 x 27 cm, Phân 

loại: 343 HOI 2013, Tài liệu tham khảo
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Tìm hiểu luật ngân sách nhà nước năm 2015 /  Trương Huỳnh Thắng. - H. : 

Chính trị quốc gia - sự thật, 2016 - 168 Tr. ; 19cm, Phân loại: 343.034 TRT 

2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày 125 câu hỏi và trả lời về những nội dung cơ bản của Luật 

ngân sách nhà nước năm 2015 như những nội dung cơ bản về ngân sách nhà 

nước: nguyên tắc cân đối thu chi, điều kiện để được thu chi ngân sách nhà 

nước, vấn đề công khai ngân sách, giám sát và các hành vi bị cấm trong lĩnh 

vực ngân sách nhà nước; nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan nhà nước, trách 

nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về ngân sách nhà nước; những vấn đề 

nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương và địa phương; vấn đề trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách nhà nước 

và phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước,vv...
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Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, kiểm soát định mức mua sắm và chế độ sử 

dụng tài sản, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan đơn vị hành chính 

sự nghiệp /  Quý Lâm, Kim Phượng S.t., hệ thống. - TP. Hồ Chí Minh. : Kinh tế 

TP. Hồ Chí Minh, 2015 - 471 tr. ; 28 cm, Phân loại: 343.034 HUO 2015, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc Nhà nước; thủ 

tục đăng ký, kê khai cơ quan tài chính để được cấp mã số các đơn vị có quan hệ 

với ngân sách; chế độ kế toán áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân 

sách và nghiệp vụ kho bạc; quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách và cơ chế 

quản lý tài chính kho bạc...
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Chế độ báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản kế toán đối với các tổ chức tín 

dụng, ngân hàng /  Quang Minh. - H. : Tài chính, 2015 - 447 tr. ; 28 cm, Phân 

loại: 343.034 CHE 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các văn bản về hệ thống tài khoản kế toán đối với 

các tổ chức tín dụng; chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng; xác 

định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phỏng rủi ro của tổ chức tín dụng, 

ngân hàng; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân 

hàng; chế độ kế toán đối với công ty quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt 

Nam
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Văn bản hướng dẫn thi hành 2015 luật xây dựng - đấu thầu - đầu tư đầu tư công 

quản lý sửa dụng vốn Nhà nước: Lựa chọn nhà đầu tư hợp đồng theo hình thức 

đối tác công tư xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng công trình / Vũ Duy Khang (hệ thống). - H. : Lao động, 2016 - 466 Tr. ; 

28 cm, Phân loại: 343 VAN 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các văn bản hướng dẫn thi hành 2015 về luật, nghị đình của 

đầu tư, đầu tư công, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, quản lý sử dụng vốn Nhà 

nước.
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Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (Thi hành ngày 01/02/2015) & hướng 

dẫn mới nhất về quản lý thu, chi, ngân sách,mua sắm, sử dụng, khấu hao tài sản 

nhà nước /  S.t., hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng. - H. : Tài chính, 2015 - 435 

Tr. : 20 x 28 cm, Phân loại: 343.034 HET 2015, Tài liệu tham khảo
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Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa /  Quang Minh. - H. : 

Tài chính, 2015 - 415 Tr. ; 28 cm, Phân loại: 343 QUY 2015, Tài liệu tham 

khảo
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Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 

/  H.t: Quang Minh. - H. : Lao động, 2015 - 495 Tr. ; 28 cm, Phân loại: 343 

QUY 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày luật đấu thầu và quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu. Quy 

định mới về hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn. 

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Quy định chi tiết về lập hồ sơ 

yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.
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Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính đảm bảo an sinh xã hội  . - H. 

; Tài chính, 2017 - 550 tr. : 24 cm, Phân loại: 343.03 HUO 2017, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày chủ trương, định hướng về đảm bảo an sinh xã hội; Tiêu chí 

xác định và danh sách huyện nghèo, xã đặc biêt khó khăn, thôn đặc biệt khó 

khăn; Cơ chế, chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
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Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ cho tổ 

chức hội nghị, hội thảo trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp /  Hà Vy 

hệ thống.. - H. : Tài chính, 2021. - 390 tr. : 28 cm., Phân loại: 343.0340238 

QUY 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tìm hiểu mối tương quan giữa các khía cạnh của văn hóa, các nghiên 

cứu thực địa văn hóa ở những khu vực văn minh khác nhau như: Khoa học về 

phong tục; sự đa dạng, hội nhập của văn hóa; nghiên cứu về người Pueblo ở 

New Mexico, Dobu và bờ biển Tây Bắc của nước Mỹ; bản chất xã hội; cá nhân 

và mô thức văn hóa.
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Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.  . - H. : Tài chính, 

2023. - 399 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 343.034 CHE 2023, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Hệ thống các văn bản pháp luật, các Nghị định của Chính phủ, Thông 

tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã 

hội và từ thiện.


